
1 Tôn Nữ Lan Anh 001 20/06/1988 KP1578 8 +1 10 9.3 +1 41.5 +4 9.4 9.7 9.5 Xuất sắc

2 Nguyễn Đỗ Hoài Anh 002 24/03/1988 KP1682 8 +1 8.3 9.1 +1 41.5 +4 8.9 10 9.3 Xuất sắc

3 Lê Thùy Dung 009 06/03/1979 KP1627 7 +1 7.8 9.2 +1 41 +4 8.5 10 9 Xuất sắc

4 Đào Mỹ Dung 010 30/12/1987 KP1750 9 +1 9.3 9 +1 41.5 +4 9.4 9.2 9.3 Xuất sắc

5 Nguyễn Thị Phương Dung 011 27/09/1989 KP1852 HVF 6.5 +0 9.7 9.1 +1 44 +3 8.7 9.7 9 Xuất sắc

6 Trần Thị Mỹ Dung 012 06/07/1995 KP1543 6 +1 8.5 8 +1 43 +4 8.2 9.9 8.8 Giỏi

7 Huỳnh Thị Ngọc Hà 013 28/02/1989 KP1737 8.5 +1 8.7 8.6 +1 42 +4 9 10 9.3 Xuất sắc

8 Phạm Ngọc Thúy Hiền 015 27/10/1979 KP1809 9 +1 9.7 8.5 +1 42.5 +4 9.4 9.4 9.4 Xuất sắc

9 Phan Thị Thanh Hiền 016 23/01/1982 KP1643 8 +1 8.7 8.2 +1 40.5 +4 8.7 9.6 9 Xuất sắc

10 Trần Thị Xuân Hương 019 05/11/1977 KP1539 7 +1 7.7 7.7 +1 41 +4 8.1 8.2 8.1 Giỏi

11 Đỗ Lê Thanh Huyền 020 16/08/1982 KP1595 8.5 +1 8.3 8.6 +1 37 +3 8.6 9.7 9 Xuất sắc

12 Nguyễn Lê Lam 021 06/04/1996 KP1638 8.5 +1 9 9.5 +1 43 +4 9.4 9.8 9.5 Xuất sắc

13 Nguyễn Thị Ngọc Lan 022 27/03/1985 KP1674 8 +1 9.3 7.9 +0.5 41 +3.5 8.8 10 9.2 Xuất sắc

14 La Huệ Linh 023 15/05/1993 KP1634 7 +1 6.7 8.7 +1 38.5 +4 8 5.4 7.1 Khá

15 Lê Thị Mộng Linh 024 16/07/1987 KP1726 9 +1 6.7 6.9 +0.5 38.5 +3 8 9.9 8.6 Giỏi

16 Nguyễn Thị Linh 025 12/05/1998 KP1552 7.5 +1 6.5 8.2 +1 38 +4 7.9 9.7 8.5 Giỏi

17 Phạm Hữu Lộc 026 27/03/1983 KP1722 8 +1 7.3 8.2 +1 41 +4 8.4 9.4 8.7 Giỏi

18 Nguyễn Thị Thu Mai 027 12/01/1991 KP1810 6.5 +1 7.3 7.5 +1 37 +3 7.6 10 8.4 Giỏi

19 Chu Ánh Nguyệt 029 14/08/1993 KP1783 8 +1 8.3 9.3 +1 43 +4 9 9.7 9.2 Xuất sắc

20 Nguyễn Quỳnh Như 030 22/10/1999 KP1812 8.5 +1 8.2 8.7 +1 43.5 +3 8.9 7.8 8.5 Giỏi

21 Lê Thị Tuyết Oanh 031 16/11/1994 KP1851 HVF 7.5 +0 8 9.1 +1 41.5 +3 8.4 6.9 7.9 Khá

22 Đào Thị Ngọc Phương 032 30/11/1993 KP1681 8 +1 8.3 7.9 +1 42 +4 8.6 9.8 9 Xuất sắc

23 Trần Thị Quyên 034 13/09/1992 KP1727 8.5 +1 7.5 9.5 +1 41.5 +3 8.9 9.7 9.2 Xuất sắc

24 Trần Nhật Phương Thảo 035 20/07/1997 KP1790 8 +1 9 9.6 +1 46 +3 9.4 9.9 9.6 Xuất sắc
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25 Nguyễn Thị Thảo 036 10/10/1999 KP1792 8 +1 8 8.7 +0.5 39.5 +3 8.6 9.9 9 Xuất sắc

26 Phạm Thị Thanh Thảo 037 30/06/1983 KP1191 9 +1 7.7 9.2 +1 44 +4 9.1 9.2 9.1 Xuất sắc

27 Bùi Thị Minh Thư 040 03/11/1996 KP1728 8.5 +1 9 9.9 +1 44.5 +3 9.5 9 9.3 Xuất sắc

28 Nguyễn Thị Thanh Thùy 041 26/11/1999 KP1482 8 +1 9.5 8.4 +1 38 +4 8.8 7.2 8.3 Giỏi

29 Diệp Minh Như Thủy 042 22/12/1994 KP1692 7.5 +1 6.8 8.8 +1 40 +4 8.2 9.3 8.6 Giỏi

30 Đào Thị Mai Tiên 043 03/06/1992 KP1415 8 +1 9 9.1 +1 44 +3 9.1 9.4 9.2 Xuất sắc

31 Trần Thị Mỹ Tiên 044 20/10/1999 KP1597 8.5 +1 8 8.4 +1 42 +4 8.8 9 8.9 Giỏi

32 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 045 19/09/1985 KP1679 7 +1 10 8.5 +1 42.5 +4 9 9.8 9.3 Xuất sắc

33 Huỳnh Cao Trí 046 31/08/1988 KP1705 7 +1 8 8.5 +1 41.5 +4 8.4 10 8.9 Giỏi

34 Trần Thị Thủy Trúc 047 08/04/2005 KP1588 7.5 +1 9.3 8.3 +0.5 40.5 +4 8.8 9.9 9.2 Xuất sắc

35 Trần Trung Trực 048 12/10/1996 KP1515 6 +1 7 8.5 +1 39 +4 7.8 9.3 8.3 Giỏi

36 Lê Anh Tú 049 05/10/1989 KP1782 6.5 +1 8.3 7.9 +1 40 +3 8.1 6.5 7.6 Khá

37 Phạm Thị Dáng Uyên 050 13/03/1997 KP1560 8 +1 8 8.6 +1 42 +3 8.7 9.5 9 Xuất sắc

38 Mạch Ngọc Vân 053 17/10/1981 KP1676 6 +1 7.5 8.5 +1 42.5 +4 8.1 9.3 8.5 Giỏi

39 Vương Khải Vy 054 16/10/1983 KP1807 6.5 +1 8 8.7 +1 39.5 +4 8.2 9.3 8.6 Giỏi

40 Phạm Thị Minh Vỹ 055 10/01/1989 KP1663 8 +1 7.8 7.6 +0.5 44 +4 8.7 9.5 9 Xuất sắc


